
DRINK LIST



190.000

Giá được niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND and are exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

COCKTAILSignature
Thức Uống Pha Chế Có Cồn Sáng Tạo

PINK PEARL

Rượu Rum, Rượu Mùi Vải, Siro Hoa Hồng, Chanh
Rum, Lychee Liquer, Rose Syrup, Lime

TROPICAL GARDEN

Rượu Tequila, Siro Phúc Bồn Tử, Siro Hoa Hồng, Chanh Dây, Chanh, Sốt Cay Tabasco
Tequila, Rasberry Syrup, Rose Syrup, Passionfruit, Lime, Tabasco

MEKONG BREEZE

Rượu Rum Ủ Hoa Bụt Giấm, Rượu Mơ, Siro Bạc Hà, Siro Hoa Cơm Cháy, Lá Bạc Hà
Rum Infuse Hibicus, Umeshu, Mint Syrup,Mint Leaves, Elderflower Syrup, Lime

CHARM BY HEART

Whisky, Rượu Mùi Hoa Cơm Cháy, Rượu Vermouth Ngọt
Whisky, ST.Germain Elderflower Liquer, Sweet Vermouth

JAGER BOMB

Rượu Thảo Mộc, Nước Tăng Lực 
Jagermeister, Redbull

B52

Rượu Mùi Cà Phê, Rượu Sữa, Rượu Mùi Pháp
Kahlua, Baileys, Grand Marnier

APPLE- T

Rượu Tequila, Ép Táo, Siro Quế
Tequila, Apple, Cinnamon Syrup

UPSIDE DOWN CAKE

Rượu Vodka, Ép Thơm, Siro Lựu
Vodka, Pineapple, Grenadine Syrup

PURPLE HAZE

Rượu Gin, Rượu Mùi Diên Vĩ, Rượu Mùi Vỏ Cam, Lòng Trắng Trứng, Chanh
Gin, Violet Liquer, Triple Sec, White Eggs, Lime

130.000COCKTAIL
Thức Uống Pha Chế Có Cồn Ly Shot

Shot



170.000

Giá được niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND and are exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

COCKTAILCla�ic
Thức Uống Pha Chế Có Cồn Cổ Điển

MAI TAI

Rum Trắng, Rum Đen, Rượu Mùi Vỏ Cam, Ép Thơm, Siro Hạnh Nhân, Rượu Đắng
Light Rum, Dark Rum, Triple Sec, Pineapple, Almond Syrup, Bitter

OLD FASHIONED

Rượu Whisky, Rượu Đắng, Đường
Whisky, Bitter, Sugar

MARGARITA

Rượu Tequila, Rượu Mùi Vỏ Cam, Chanh
Tequila, Triple Sec, Lime

WHISKY SOUR

Rượu Whisky, Rượu Đắng, Lòng Trắng Trứng, Chanh
Whisky, Bitter, Egg White, Lime

COSMOPOLITAN

Rượu Vodka, Rượu Mùi Vỏ Cam, Nước Ép Nam Việt Quất, Chanh
Vodka, Triple Sec, Cranberry Juice, Lime

ESPRESSO MARTINI

Rượu Vodka, Rượu Mùi Cà Phê, Cà Phê Espresso
Vodka, Kahlua, Espresso

MIDORI ILLUSION

Rượu Mùi Dưa Lưới, Rượu Vodka, Rượu Mùi Vỏ Cam, Ép Thơm, Chanh
Midori, Vodka, Pineapple, Triple Sec, Lime

LONG ISLAND ICED TEA

Rượu Vodka, Rượu Gin, Rượu Rum, Rượu Tequila, Rượu Mùi Vỏ Cam, Coca, Chanh
Vodka, Gin, Rum, Tequila, Triple Sec, Coke, Lime

DARK AND STORMY

Rum Đen, Gừng, Nước Soda Hương Gừng, Chanh
Dark Rum, Ginger Juice, Ginger Ale, Lime

MOJITO

Rum Trắng, Lá Bạc Hà, Chanh, Nước Soda
Light Rum, Mint, Lime, Soda



170.000

Giá được niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND and are exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

COCKTAILCla�ic
Thức Uống Pha Chế Có Cồn Cổ Điển

SINGAPORE SLING

Rượu Gin, Rượu Mùi Cherry, Ép Thơm, Siro Lựu, Chanh, Rượu Đắng
Gin, Cherry Brandy, Pineapple, Grenadine Syrup, Lime, Bitter

PLANTER'S PUNCH

Rum Đen, Siro Lựu, Chanh, Soda, Rượu Đắng
Dark Rum, Grenadine Syrup, Lime

GIN FIZZ

Rượu Gin, Lòng Trắng Trứng, Chanh
Gin, Egg White, Lime

NEGRONI

Rượu Gin, Rượu Campari, Rượu Vermouth Ngọt
Gin, Campari, Sweet Vermouth

MOSCOW MULES

Rượu  Vodka, Gừng, Nước Soda Hương Gừng, Chanh
Vodka, Ginger Juice, Ginger Ale, Lime

NEW YORK SOUR

Rượu Whisky, Rượu Đắng, Lòng Trắng Trứng, Rượu Vang Đỏ, Chanh
Whisky, Bitter, Egg White, Lime, Red Wine

DAIQUIRI

Rum Trắng, Chanh
Light Rum, Lime

MARTINI (GIN)

Rượu Gin, Rượu Dry Vermouth, O-Liu
Gin, Dry Vermouth, Olive

MARTINI (VODKA)

Rượu Vodka, Rượu Dry Vermouth, O-Liu
Vodka, Dry Vermouth, Olive



FRESH JUICE 
ORANGE, WATERMELON, CARROT, LIME, PASSION

APPLE, PINEAPPLE

70.000

100.000

90.000

Giá được niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND and are exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

SMOOTHIES
AVOCADO

Bơ, Sữa Tươi, Sữa Đặc
Avocado, Milk, Condensed Milk

STRAWBERRY

Dâu, Sữa Tươi, Sữa Đặc
Strawberry, Milk, Condensed Milk

MANGO

Xoài, Sữa Tươi, Sữa Đặc
Mango, Milk, Condensed Milk

90.000MOCKTAIL
Thức Uống Pha Chế Không Cồn

CANTHO SUNRISE

Ép Thơm, Ép Cam, Siro Hoa Hồng, Siro Lựu

Cam, Dưa Hấu, Cà Rốt, Chanh, Chanh Dây

Táo, Khóm

Pineapple, Orange, Rose Syrup, Grenadine Syrup

HOT LIPSTICK

Hoa Bụt Giấm Khô, Chanh, Siro Đào
Hibicus Tea, Lime, Lime, Peach Syrup

VIRGIN PINA COLADA

Ép Thơm, Nước Cốt Dừa
Pineapple, Coconut Milk

VIRGIN PASSION  MOJITO

Chanh Dây, Chanh, Bạc Hà, Soda
Passion Fruit, Mint, Lime, Soda

N épước

Sinh tô



Giá được niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND and are exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

COFFEE
ESPRESSO, DOUBLE ESPRESSO, AMERICANO 79.000

89.000

69.000

CAPUCHINO, LATTE, MACCHIATO, MOCHA,
HOT CHOCOLATE, MATCHA              

VIETNAMESE BLACK COFFEE,
VIETNAMESE COFFEE WITH MILK, ''BAC XIU'        

69.000

Trà hoa

Trà gói

Trà Bá Tước, Trà Anh Quốc, Trà Lài, Trà Sen, Trà Bạc Hà, Trà Hoa Cúc

Cà phê đen, Cà phê sữa, Bạc xỉu

(Earl Grey, English Breakfast, Jasmine, Lotus, Mint, Camomile)

Cà phê

Nước ngọt

TEA BAG 59.000

Trà Hoa Hồng, Trà Hoa Cúc

(Rose Tea, Camomile)

DRIED FLOWER  79.000

TEATrà

SOFTDRINK
FANTA, COKE, COKE LIGHT, GINGER ALE, SPRITE, 
SODA, TONIC, REDBULL



Giá được niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND and are exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

BOTTLE WATER

DASANI 35.000

125.000

255.000

SANPELLEGRINO 250ML

SANPELLEGRINO 750ML       

BEER
TIGER CRYSTAL, HEINEKEN SLIVER, SAIGON SPECIAL 89.000

149.000CORONA, HOEGAARDEN

Bia

Nước khoáng

Charmant Suites a Boutique Hotel Can Tho

45 Ngo Quyen Street, Ninh Kieu Ward, Can Tho City
T: (+84) 292 376 2789     (+84) 911 340 330

E: reservations@charmantsuites.com
W: charmantsuites.com



charmantsuites.com


